
STT Họ Tên Quê Quán Lớp Toán Lý Hóa Tổng
1 Nguyễn Tuấn Vủ Phú Tân - AG A1 7,80 8,00 8,75 24,55
2 Nguyễn Quốc Vủ Tháp Mười - ĐT A1 7,40 7,50 8,75 23,65
3 Nguyễn Tuyết Nghi Giồng Riềng - KG A1 7,20 8,50 7,25 22,95
4 Nguyễn Hoàng Vũ Trà Ôn - VL A1 7,20 7,25 8,50 22,95
5 Ngô Nhật Thi Đầm Dơi - CM A1 7,40 6,75 8,75 22,90
6 Đặng Vủ Trường Cù Lao Dung - ST A1 7,80 7,25 7,50 22,55
7 Trần Phú Quý Càng Long - TV A1 8,20 7,75 6,50 22,45
8 Nguyễn Minh Quân Hồng Ngự - ĐT A1 7,80 7,25 7,25 22,30
9 Nguyễn Đoan Duy TVT - CM A1 8,00 7,50 6,75 22,25

10 Cao Hồng Thái An Minh - KG A1 7,20 7,25 7,75 22,20
11 Phan Huỳnh Long Tam Bình - VL A1 6,80 7,50 7,75 22,05
12 Trịnh Hoàng Trọng Thạnh Phú - BT A1 7,80 8,00 6,25 22,05
13 Trần Thị Trúc Đào Thoại Sơn - AG A1 7,00 7,75 7,25 22,00
14 Tôn Chí Quyển An Minh - KG A1 7,00 7,50 7,50 22,00
15 Ngô Phước Lợi Thạnh Phú - BT A1 6,20 8,25 7,50 21,95
16 Nguyễn Vũ Luân U Minh - CM A1 7,20 8,00 6,50 21,70
17 Nguyễn Hữu Tính Hồng Ngự - ĐT A1 7,20 7,25 7,25 21,70
18 Phạm Phong Phú Cường Phú Tân - CM A1 6,80 6,25 8,25 21,30
19 Lê Thanh Khang An Phú - AG A1 7,00 7,75 6,50 21,25
20 Phạm Vũ Thanh Hồng Ngự - ĐT A1 7,00 6,75 7,50 21,25
21 Nguyễn Chí Thanh TP Bạc Liêu A1 7,20 6,50 7,50 21,20
22 Lê Nguyễn Thái Sang Thanh Bình - ĐT A1 6,40 7,50 7,25 21,15
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22 Lê Nguyễn Thái Sang Thanh Bình - ĐT A1 6,40 7,50 7,25 21,15
23 Phan Huyền Trâm Trần Văn Thời - CM A1 5,40 7,00 8,75 21,15
24 Nguyễn Tuấn Khanh Lai Vung - ĐT A1 7,20 7,75 5,75 20,70
25 Lê Thế Lâm Càng Long - TV A1 6,20 7,50 7,00 20,70
26 Hà Văn Cương Phú Quốc - CT A1 5,20 7,75 7,50 20,45
27 Trần Ngọc Ý Nhi Lai Vung - ĐT A1 6,40 7,75 6,25 20,40
28 Trần Thị Yến Linh Cao Lãnh - ĐT A1 6,20 6,00 7,75 19,95
29 Lê Nguyễn Tiến Đạt Mỏ Cày Nam - BT A1 5,60 6,50 7,75 19,85
30 Lưu Đăng Khoa Thạnh Phú - BT A1 6,60 7,50 5,75 19,85
31 Lương Thành Hiếu Hồng Ngự - ĐT A1 6,00 6,50 7,25 19,75
32 Nguyễn Phước Linh Vĩnh Thạnh - CT A1 6,00 7,00 6,75 19,75
33 Huỳnh Chí Tường Cái Răng - CT A1 7,80 6,00 5,75 19,55
34 Lê Thị Thanh Thảo Lai Vung - ĐT A1 6,20 6,00 7,00 19,20
35 Trương Thanh Phong Cầu Ngang - TV A1 6,00 6,25 6,50 18,75
36 Nguyễn Thị Phương Nhi Chợ Lách - BT A1 6,20 6,00 6,50 18,70
37 Cao Minh Hiếu Ba Tri - BT A1 5,40 7,00 6,25 18,65
38 Dương Huyền Trân Giồng Riềng - KG A1 5,40 7,00 6,25 18,65
39 Nguyễn Quốc Tín Hồng Dân - BL A1 5,60 7,00 6,00 18,60
40 Huỳnh Lý Tâm Tháp Mười - ĐT A1 6,00 6,50 6,00 18,50
41 Nguyễn Thế Hùng Hòn Đất - KG A1 5,40 7,00 6,00 18,40
42 Đào Thanh Sơn TVT - CM A1 6,40 5,50 6,50 18,40
43 Trần Hoàng Hưng TP Sóc Trăng A1 5,20 6,25 6,75 18,20
44 Mai Thị Thúy Vi Ba Tri - BT A1 5,80 6,00 6,00 17,80
45 Nguyễn Thanh Nhựt Tân Hồng - ĐT A1 6,60 6,00 5,00 17,60
46 Nguyễn Thị Cẩm Lụa A1 6,20 6,00 5,25 17,4546 Nguyễn Thị Cẩm Lụa Phú Tân - CM A1 6,20 6,00 5,25 17,45
47 Nguyễn Vân Hạc TVT - CM A1 6,60 6,50 4,00 17,10
48 Trần Công Hậu Giồng Trôm - BT A1 6,00 5,50 4,25 15,75



STT Họ Tên Quê Quán Lớp Toán Lý Hóa Tổng
1 Thái Trường Tiền Hòa Bình - BL A2 7,60 7,75 8,75 24,10
2 Mai Định Cần Càng Long - TV A2 7,80 7,75 5,25 20,80
3 Lê Hoàng Thái An Phú Quốc - KG A2 7,80 7,75 5,00 20,55
4 Huỳnh Chí Thiện Giá Rai - BL A2 6,00 7,25 6,75 20,00
5 Huỳnh Như Thuần TVT - CM A2 6,40 7,75 5,75 19,90
6 Trần Đức Giáp Phú Quốc - KG A2 6,00 6,50 7,25 19,75
7 Phan Lý Nhật Phước Long - BL A2 7,00 6,00 6,75 19,75
8 Tạ An Giang Tân Hưng - LA A2 5,80 7,25 6,25 19,30
9 Trương Như Thuận Châu Thành - KG A2 5,80 7,00 6,50 19,30

10 Đỗ Tuấn Thời Tháp Mười - ĐT A2 6,40 6,75 6,00 19,15
11 Nguyễn Trọng Hưng TP Bạc Liêu A2 6,60 7,00 5,25 18,85
12 Trương Hoàng Học Trần Văn Thời - CM A2 6,00 7,25 5,50 18,75
13 Nguyễn Thị Diễm Kiều Vĩnh Thạnh - CT A2 7,40 6,00 5,25 18,65
14 Nguyễn Trọng Khải Năm Căn - CM A2 5,40 6,50 6,75 18,65
15 Phạm Quốc Triệu Ô Môn - CT A2 5,40 7,50 5,50 18,40
16 Nguyễn Khắc Duy Chợ Lách - BT A2 7,00 6,00 5,00 18,00
17 Phan Hiếu Huy Thới Bình - CM A2 6,00 6,00 6,00 18,00
18 Trương Quốc Việt Kế Sách - ST A2 5,40 6,00 6,50 17,90
19 Phan Thị Thu Hà Thới Lai - CT A2 6,60 6,50 4,50 17,60
20 Duy Pha Mol Phước Long - BL A2 5,60 6,00 6,00 17,60
21 Võ Việt Khái Trần Văn Thời- CM A2 6,00 6,50 5,00 17,50
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21 Võ Việt Khái Trần Văn Thời- CM A2 6,00 6,50 5,00 17,50
22 Lê Thành Thắng Phú Tân - AG A2 5,00 6,00 6,00 17,00
23 Lê Trần Mỹ Tiên Mỏ Cày Nam - BT A2 6,00 5,50 5,25 16,75
24 Lê Danh Vủ Toàn Phú Tân - AG A2 5,00 6,50 5,25 16,75
25 La Văn Bổn Châu Thành - HG A2 5,20 5,50 6,00 16,70
26 Trần Minh Mẫn Long Phú - ST A2 5,20 5,25 6,25 16,70
27 Bùi Duy Anh Phú Tân - AG A2 5,80 5,75 5,00 16,55
28 Trần Văn Bé Vĩnh Thuận- KG A2 5,20 5,75 5,50 16,45
29 Cao Văn Khanh Phước Long - BL A2 5,20 5,25 6,00 16,45
30 Dương Hồng Định Giồng Riềng - KG A2 4,40 6,75 5,25 16,40
31 Nguyễn Chí Tâm Châu Thành A - HG A2 4,40 6,25 5,75 16,40
32 Phan Ngọc Minh Hòn Đất - KG A2 5,00 5,75 5,25 16,00
33 Nguyễn Thái Văn Cầu Ngang - TV A2 5,80 5,75 4,00 15,55
34 Nguyễn Hoàng Thịnh Cái Răng - CT A2 3,00 5,75 6,75 15,50
35 Hồ Thảo Nguyên Thới Bình - CM A2 5,00 4,50 5,75 15,25
36 Nguyễn Khắc Thiệt Vị Thủy - HG A2 4,40 5,75 5,00 15,15
37 Võ Anh Tỷ Châu Thành - KG A2 4,80 5,00 5,25 15,05
38 Châu Quốc Trị U Minh - CM A2 5,60 4,75 4,25 14,60
39 Nguyễn Văn Hậu TVT - CM A2 5,60 5,25 3,50 14,35
40 Nguyễn Ngọc Luyến Phụng Hiệp - HG A2 3,80 6,00 4,50 14,30
41 Võ Hoàng Khang An Biên - KG A2 3,80 5,00 5,25 14,05
42 Trương Phạm Thế Nhân TP Cà Mau A2 4,40 4,00 4,75 13,15
43 Trương Thị Tố Uyên Long Mỹ - HG A2 2,20 5,75 5,00 12,95
44 Lê Hoàng Dũng A2 5,00 5,00 2,75 12,7544 Lê Hoàng Dũng Hòa Bình - BL A2 5,00 5,00 2,75 12,75
45 Nguyễn Minh Đức TP Vị Thanh - HG A2 4,00 3,50 5,00 12,50
46 Ngô Trường Giang Hòn Đất - KG A2 3,80 3,80


